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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay đã:

A. cử sứ sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

B. sang thần phục nhà Lương.

C. cử sứ sang ép vua Lương phong chức Tiết độ sứ.

D. mở cuộc tấn công đi chinh phục những nước lân cận.
Câu 2: Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán vì:


A. Kiều Công Tiễn muốn giảng hòa với nhà Nam Hán.

B. Kiều Công Tiễn muốn vua Nam Hán công nhận mình là Tiết độ sứ.

C. Kiều Công Tiễn sợ Ngô Quyền.

D. Kiều Công Tiễn biết mình không thể đối phó với Ngô Quyền.
Câu 3: Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa:


A. Hoàng Sào
B. Trần Thắng
C. Lục Lâm
D. Ngô Quảng
Câu 4: Sông Bạch Đằng có tên Nôm là:


A. Sông Đáy
B. Sông Thương
C. Sông Rừng
D. Sông Cả
Câu 5: Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối:

A. chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị nhân dân đều được yên vui.

B. thi hành luật pháp nghiêm ngặt.

C. làm theo chính sách trước kia của Khúc Thừa Dụ.

D. chính sự cốt chuộng cứng rắn, nhân dân đều tuân theo mà đất nước được yên ổn.
Câu 6: Đầu thế kỉ X, nhà Nam Hán mấy lần tấn công sang nước ta?


A. 4 lần
B. 5 lần
C. 3 lần
D. 2 lần
Câu 7: Khúc Thừa Dụ quê ở:


A. Diễn Châu
B. Hồng Châu
C. Ái Châu
D. Thanh Hóa
Câu 8: Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sở:

A. các hoạt động quân sự
B. hợp tác kinh tế giữa các bộ lạc.

C. giao lưu văn hóa giữa các bộ lạc.
D. hợp tác để cùng chống ngoại xâm.
Câu 9: Người đã lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành chính quyền tự chủ và đặt tên nước Lâm Ấp là:

A. Mai Thúc Loan
B. Khu Liên

C. Phùng Hưng
D. Các vua Lâm Ấp
Câu 10: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở:

A. Tống Bình
B. Đường Lâm
C. Thăng Long
D. Ái Châu
Câu 11: Sau khi đánh thắng quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã:

A. tiến quân sang đất Trung Quốc để đánh chúng đến cùng.

B. tự xưng là Tiết độ sứ, cho sứ sang thần phục nhà Nam Hán.

C. tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

D. tự xưng là Hoàng đế, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
Câu 12: Khúc Thừa Dụ được vua Đường công nhận làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ vào năm:


A. 907
B. 908
C. 905
D. 906
Câu 13: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là:

A. Lâm Tượng
B. Lâm pa
C. Cham-pa
D. Chăm Lâm
Câu 14: Kinh đô của nước Cham-pa đóng ở:

A. Thượng Lâm - Quảng Nam
B. Hội An- Quảng Nam

C. Sa Huỳnh - Quảng Nam
D. Trà Kiệu - Quảng Nam
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng việc làm của Khúc Hạo sau khi lên nắm quyền (907-917)?


A. Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc.

B. Đặt lại các khu vực hành chính.

C. Xem xét và định lại mức thuế.

D. Xưng vương và lập chính quyền mới
Câu 16: Quận Nhật Nam gồm bao nhiêu huyện?


A. 6 huyện
B. 7 huyện
C. 5 huyện
D. 4 huyện
Câu 17: Hoạt động kinh tế chính của cư dân Cham-pa là:

A. thủ công nghiệp
B. nông nghiệp trồng lúa nước

C. thương nghiệp
D. công thương nghiệp hàng hóa
Câu 18: Nhân dân Tượng Lâm đứng dậy đấu tranh giành độc lập trong hoàn cảnh nào?

A. Nhà Hán lúc đó suy yếu.

B. Nhà Hán còn lo đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong nước.

C. Nhà Hán tỏ ra bất lực với các huyện ở xa.

D. Nhà Hán lo chống đối sự quấy phá của các nước xung quanh.
Câu 19: Người Chăm đã có sáng tạo tiêu biểu trong quá trình sản xuất nông nghiệp đó là:

A. sử dụng công cụ sắt để cày bừa.

B. dùng xe guồng nước để đưa nước sông, suối lên ruộng.

C. làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi.

D. dùng trâu bò kéo cày, bừa.
Câu 20: Mùa thu năm 930, quân Nam Hán:

A. cử người Hán sang làm Tiết độ sứ.

B. đem quân sang đánh nước ta.

C. cử sứ sang yêu cầu Khúc Thừa Mĩ sang triều cống.

D. cử sứ sang chiêu mộ nhân tài  ở nước ta.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: Nêu những thành tựu về văn hóa của Cham-pa từ thế kỉ II-X.(2 điểm)

Câu 2: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 diễn ra như thế nào? Theo em, kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?(3 điểm)

------------------------------ Chúc các con làm bài tốt! -------------------------
ĐỀ 1 – Mã đề 602








